
stt SHKB Số tài khoản Loại TK Mã CN/PGD Tên CN/PGD Vùng Đơn vị KBNN Tỉnh

1 1812 1431200003009 TK chuyên thu VN0010143 PGD Bến Cát Miền Nam KBNN Bến Cát Bình Dương

2 0769 4631200002002 TK chuyên thu VN0010463 PGD Tân Châu 2 Miền Nam KBNN Tân Châu An Giang

3 1561 5041200006007 TK chuyên thu VN0010504 CN Quảng Trị Miền Trung VP KBNN Quảng Trị Quảng Trị

4 1962 3301200002009 TK chuyên thu VN0010330 Hội An Miền Trung KBNN Hội An Quảng Nam

5 1261 3511296668888 TK chuyên thu VN0010351 CN Việt Trì Miền Bắc KBNN Phú Thọ Phú Thọ

6 0361 2701206999999 TK chuyên thu VN0010270 CN Hải Dương Miền Bắc KBNN Hải Dương Hải Dương

7 0164 3061200004008 TK chuyên thu VN0010306 PGD Sơn Trà Miền Trung KBNN Sơn Trà Đà Nẵng

8 0003 0021206668668 TK thanh toán VN0010002

CN Sở Giao dịch 

1 Hà Nội 2 SGD KBNN Hà Nội

9 0033 8301233688688 TK chuyên thu VN0010830 CN Sơn Tây Hà Nội 2 KBNN Sơn Tây Hà Nội

10 0018 1801221686868 TK chuyên thu VN0010180 CN Thanh Trì Hà Nội 1 KBNN Thanh Trì Hà Nội

11 2911 0951200001006 TK chuyên thu VN0010095 CN Gia Lai Miền Trung KBNN tỉnh Gia Lai Gia Lai

12 0412 7421200002009 TK chuyên thu VN0010742 PGD Phố Nối Miền Bắc KBNN huyện Mỹ Hào Hưng Yên

13 0112 1201218686868 TK chuyên thu VN0010120 Kỳ Đồng Hồ Chí Minh 1 KBNN Quận 3 Hồ Chí Minh

14 0135 1001235556677 TK chuyên thu VN0010100 Tân Hương Hồ Chí Minh 2 KBNN Tân Phú Hồ Chí Minh

15 0761 4611200004004 TK chuyên thu VN0010461 CN An Giang Miền Nam KBNN tỉnh An Giang An Giang

16 1811 1401200001007 TK chuyên thu VN0010140 CN Bình Dương Miền Nam KBNN Bình Dương Bình Dương

17 0511 7141200008888 TK chuyên thu VN0010714 CN Long An Miền Nam KBNN tỉnh Long An Long An

18 1611 5011200002008 TK chuyên thu VN0010501 CN Huế Miền Trung KBNN Thừa Thiên Huế Huế

19 1118 0291200003009 TK chuyên thu VN0010029 PGD Từ Sơn Miền Bắc KBNNN TX Từ Sơn Bắc Ninh

20 0026 8201200003009 TK chuyên thu VN0010820 CN Tây Hà Nội Hà Nội 2 KBNN Quận Hà Đông Hà Nội

21 1211 3551200358888 TK chuyên thu VN0010355 CN Vĩnh Phúc Miền Bắc KBNN tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

22 0117 2041225001001 TK chuyên thu VN0010204 Quận 10 Hồ Chí Minh 2 KBNN Quận 10 Hồ Chí Minh

23 1815 2031200001001 TK chuyên thu VN0010203 PGD Sóng Thần Miền Nam KBNN Dĩ An Bình Dương

24 2020 4031200002005 TK chuyên thu VN0010403 PGD Diêu Trì Miền Trung KBNN Tuy Phước Bình Định

25 0461 7551200688688 TK chuyên thu VN0010755 CN Thái Bình Miền Bắc KBNN Thái Bình Thái Bình

26 0468 7561200050905 TK chuyên thu VN0010756 PGD Hưng Hà Miền Bắc KBNN Hưng Hà Thái Bình

27 1361 8401200001005 TK chuyên thu VN0010840 CN Thanh Hoá Miền Bắc KBNN Thanh Hóa Thanh Hóa
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28 0130 2811209099999 TK chuyên thu VN0010160 CN Nam Sài Gòn Hồ Chí Minh 1 KBNN Quận 7 Hồ Chí Minh

29 0166 3041299797979 TK chuyên thu VN0010304 PGD Hoà Khánh Miền Trung KBNN Liên Chiểu Đà Nẵng

30 0133 1101256886868 TK chuyên thu VN0010110 CN Sài Gòn Hồ Chí Minh 1 KBNN Quận 1 Hồ Chí Minh

31 0012 0511200003009 TK chuyên thu VN0010051 CN Điện Biên Phủ Hà Nội 1 KBNN Ba Đình Hà Nội

32 0168 3091200001008 TK chuyên thu VN0010309 PGD Cẩm Lệ Miền Trung KBNN Cẩm Lệ Đà Nẵng

33 0867 4521279111111 TK chuyên thu VN0010452 PGD Tây Đô Miền Nam KBNN Bình Thụy Cần Thơ

34 2461 5201238889999 TK chuyên thu VN0010520 CN Tuyên Quang Miền Bắc

KBNN tỉnh Tuyên 

Quang Tuyên Quang

35 2112 6531200001009 TK chuyên thu VN0010653 PGD Bình Sơn Miền Trung KBNN Bình Sơn Quảng Ngãi

36 0111 1031208797979 TK chuyên thu VN0010103

CN Sở Giao Dịch 

2 Hồ Chí Minh 1 KBNN TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

37 0063 2631200005004 TK chuyên thu VN0010263

CN Bắc Hải 

Phòng Miền Bắc KBNN Hồng Bàng Hải Phòng

38 2111 6511200002004 TK chuyên thu VN0010651 CN Quảng Ngãi Miền Trung KBNN Quảng Ngãi Quảng Ngãi

39 0124 2751206696969 TK chuyên thu VN0010275 CN Hóc Môn Hồ Chí Minh 2 KBNN Hooc Môn Hồ Chí Minh

40 0673 7111226666666 TK chuyên thu VN0010711 PGD Hồng Ngư Miền Nam KBNN TX Hồng Ngự Đồng Tháp

41 1814 1421200003003 TK chuyên thu VN0010142 PGD Tân Uyên Miền Nam KBNN Tân Uyên Bình Dương

42 0065 2581234567888 TK chuyên thu VN0010258 PGD Kiến An Miền Bắc KBNN Kiến An Hải Phòng

43 0118 7031268686868 TK chuyên thu VN0010703 PGD Lê Đại Hành Hồ Chí Minh 1 KBNN Quận 11 Hồ Chí Minh

44 0116 7021226778899 TK chuyên thu VN0010702 PGD Quận 8 Hồ Chí Minh 1 KBNN Quận 8 Hồ Chí Minh

45 1311 2301211289888 TK chuyên thu VN0010230 CN Ninh Bình Miền Bắc VP KBNN Ninh Bình Ninh Bình

46 1813 1301236666666 TK chuyên thu VN0010130

CN Nam Bình 

Dương Miền Nam KBNN Thuận An Bình Dương

47 1761 7201276777999 TK chuyên thu VN0010720 CN Đồng Nai Miền Nam KBNN tỉnh Đồng Nai Đồng Nai

48 0122 1011206779999 TK chuyên thu VN0010101

CN TP Hồ Chí 

Minh Hồ Chí Minh 2 KBNN Tân Bình Hồ Chí Minh

49 0161 3011201686868 TK chuyên thu VN0010301 CN Đà Nẵng Miền Trung KBNN Đà Nẵng Đà Nẵng

50 2818 7301226666888 TK chuyên thu VN0010730 CN Móng Cái Miền Bắc KBNN Móng Cái Quảng Ninh

51 1111 0301266778899 TK chuyên thu VN0010030 CN Bắc Ninh Miền Bắc KBNN tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh

52 1562 5061200004008 TK chuyên thu VN0010506 PGD Khe Sanh Miền Trung KBNN Hướng Hóa Quảng Trị



53 2261 0901219998888 TK chuyên thu VN0010090 CN Thái Nguyên Miền Bắc KBNN Thái Nguyên Thái Nguyên

54 2867 7461200001004 TK chuyên thu VN0010746 PGD Đức Trọng Miền Nam KBNN Đức Trọng Lâm Đồng

55 2711 7851269999999 TK chuyên thu VN0010785 CN Sơn La Miền Bắc KBNN Tỉnh Sơn La Sơn La

56 0863 4541208111111 TK chuyên thu VN0010454 PGD Thốt Nốt Miền Nam KBNN Thốt Nốt Cần Thơ

57 2411 5151201333888 TK chuyên thu VN0010515 CN Lạng Sơn Miền Bắc KBNN tỉnh Lạng Sơn Lạng sơn

58 2813 6021200002007 TK chuyên thu VN0010602 PGD Cẩm Phả Miền Bắc KBNN Cẩm Phả Quảng Ninh

59 0411 7401200003004 TK chuyên thu VN0010740 CN Hưng Yên Miền Bắc KBNN tỉnh Hưng Yên Hưng Yên

60 1861 6601227779999 TK chuyên thu VN0010660 CN Bình Phước Miền Nam KBNN Bình Phước Bình phước

61 0061 2511226666666 TK chuyên thu VN0010251 CN Hải Phòng Miền Bắc KBNN TP Hải Phòng Hải Phòng

62 0113 1171278888889 TK chuyên thu VN0010117 Khánh Hội Hồ Chí Minh 1 KBNN Quận 4 Hồ Chí Minh

63 0023 0051222999999 TK chuyên thu VN0010005

CN Trần Duy 

Hưng Hà Nội 2 KBNN Cầu Giấy Hà Nội

64 0821 7271256789999 TK chuyên thu VN0010727 CN Phú Quốc Miền Nam KBNN Phú Quốc Kiên Giang

65 0120 2201288999999 TK chuyên thu VN0010220 CN Gia Định Hồ Chí Minh 2

KBNN Quận Bình 

Thạnh Hồ Chí Minh

66 0119 2261200333999 TK chuyên thu VN0010226 CN Phú Nhuận Hồ Chí Minh 2 KBNN Phú Nhuận Hồ Chí Minh

67 0064 2521200002005 TK chuyên thu VN0010252 PGD Lê Chân Miền Bắc KBNN Lê Chân Hải Phòng

68 2864 7471200001007 TK chuyên thu VN0010747  Bảo Lộc Miền Nam KBNN Bảo Lộc Lâm Đồng

69 0811 7181200002008 TK chuyên thu VN0010718 CN Kiên Giang Miền Nam KBNN tỉnh Kiên Giang Kiên Giang

70 2976 3421212777777 TK chuyên thu VN0010342 PGD Buôn Hồ Miền Trung KBNN Buôn Hồ Đắk Lắk

71 0121 2011276668888 TK chuyên thu VN0010201 CN Bắc Sài Gòn Hồ Chí Minh 2 KBNN Gò Vấp Hồ Chí Minh

72 0126 2401286686868 TK chuyên thu VN0010240 CN Tân Tạo Hồ Chí Minh 1

KBNN huyện Bình 

Chánh Hồ Chí Minh

73 0015 0541200002009 TK chuyên thu VN0010054 CN Thăng Long Hà Nội KBNN quận Đống Đa Hà Nội

74 1161 7611206666999 TK chuyên thu VN0010761 CN Bắc Giang Miền Bắc KBNN tỉnh Bắc Giang Bắc Giang

75 2815 6051200006009 TK chuyên thu VN0010605 PGD Mạo Khê Miền Bắc KBNN TX Đông Triều Quảng Ninh

76 2961 3401207888888 TK chuyên thu VN0010340 CN Dak Lak Miền Trung KBNN Đắk Lắk Đắk Lắk

77 0516 7151200002001 TK chuyên thu VN0010715 PGD Đức Hòa Miền Nam KBNN huyện Đức Hòa Long An

78 0465 7571200001004 TK chuyên thu VN0010757 PGD Thái Thuy Miền Bắc KBNN Thái Thụy Thái Bình

79 0861 4511212111111 TK chuyên thu VN0010451 CN Cần Thơ Miền Nam KBNN TP Cần Thơ Cần Thơ

80 0572 7491200001008 TK chuyên thu VN0010749 PGD Cai Lậy Miền Nam KBNN Thị Xã Cai Lậy Tiền Giang

81 0561 7481200002001 TK chuyên thu VN0010748 CN Tiền Giang Miền Nam KBNN Tiền Giang Tiền Giang



82 2011 4011200003008 TK chuyên thu VN0010401 CN Bình Định Miền Trung KBNN Bình Định Bình Định

83 0311 7701238889999 TK chuyên thu VN0010770 CN Hà Nam Miền Bắc KBNN tỉnh Hà Nam Hà Nam

84 0114 7011208686868 TK chuyên thu VN0010701 CN Quận 5 Hồ Chí Minh 1 KBNN Quận 5 Hồ Chí Minh

85 0034 8291228888889 TK chuyên thu VN0010829 PGD Ba Vì Hà Nội 2 KBNN Ba Vì Hà Nội

86 2812 6031200008008 TK chuyên thu VN0010603 PGD Uông Bí Miền Bắc KBNN Uông Bí Quảng Ninh

87 2611 7371200009006 TK chuyên thu VN0010737 CN Lào Cai Miền Bắc KBNN tỉnh Lào Cai Lào Cai

88 0869 4511207111111 TK chuyên thu VN0010451 CN Cần Thơ Miền Nam KBNN Ninh Kiều Cần Thơ

89 1766 7241200002008 TK chuyên thu VN0010724 CN Long Khánh Miền Nam KBNN Long Khánh Đồng Nai

90 1162 7621218889999 TK chuyên thu VN0010762 PGD Lục Nam Miền Bắc KBNN Lục Nam Bắc Giang

91 1911 7341208686868 TK chuyên thu VN0010734 CN Tây Ninh Miền Nam KBNN tỉnh Tây Ninh Tây Ninh

92 1368 8431200012003 TK chuyên thu VN0010843 PGD Lam Sơn Miền Bắc KBNN Thọ Xuân Thanh Hóa

93 0125 2851215222222 TK chuyên thu VN0010285 CN Nhà Bè Hồ Chí Minh 1 KBNN Nhà Bè Hồ Chí Minh

94 1661 7651207868686 TK chuyên thu VN0010765 CN Bình Thuận Miền Nam KBNN tỉnh Bình Thuận Bình Thuận

95 0961 7511200004008 TK chuyên thu VN0010751 CN Cà Mau Miền Nam KBNN Cà Mau Cà Mau

96 2263 0931286668888 TK chuyên thu VN0010093 PGD Phổ Yên Miền Bắc KBNN Phổ Yên Thái Nguyên

97 0764 4621200001008 TK chuyên thu VN0010462 PGD Châu Phú Miền Nam KBNN Châu Phú An Giang

98 2114 6521200001003 TK chuyên thu VN0010652 PGD Trà Khúc Miền Trung KBNN Sơn Tịnh Quảng Ngãi

99 2861 7451200007007 TK chuyên thu VN0010745 CN Lâm Đồng Miền Nam KBNN Lâm Đồng Lâm Đồng

100 0820 7191200002003 TK chuyên thu VN0010719 PGD Tân Hiệp Miền Nam KBNN Tân Hiệp Kiên Giang

101 0415 7411200001007 TK chuyên thu VN0010741 PGD Châu Giang Miền Bắc

KBNN huyện Khoái 

Châu Hưng Yên

102 0417 7431200003008 TK chuyên thu VN0010743 PGD Văn Lâm Miền Bắc KBNN huyện Văn Lâm Hưng Yên

103 1511 5101200003003 TK chuyên thu VN0010510 CN Quảng Bình Miền Trung KBNN tỉnh Quảng Bình Quảng Bình

104 0264 7761202666888 TK chuyên thu VN0010776 PGD Hải Hậu Miền Bắc KBNN Hải Hậu Nam Định

105 0002 0011295555531 TK thanh toán tổng hợpVN0010001 Hội Sở Hội Sở Kho bạc Nhà nước

106 0661 7101222666666 TK chuyên thu VN0010710 CN Đồng Tháp Miền Nam KBNN tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp

107 0765 4641200001001 TK chuyên thu VN0010464 PGD Chợ Mới Miền Nam KBNN Chợ Mới An Giang

108 1061 6701222666888 TK chuyên thu VN0010670 CN Sóc Trăng Miền Nam KBNN tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng

109 0611 8551200003007 TK chuyên thu VN0010855 CN Bến Tre Miền Nam KBNN tỉnh Bến Tre Bến Tre

110 1663 7661200038888 TK chuyên thu VN0010766 PGD Bắc Bình Miền Nam KBNN Bắc Bình Bình Thuận

111 2161 8501200001007 TK chuyên thu VN0010850 CN Phú Yên Miền Trung KBNN tỉnh Phú Yên Phú Yên



112 2061 8001279797979 TK chuyên thu VN0010800 CN Khánh Hoà Miền Trung KBNN tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa

113 2063 8031202686868 TK thanh toán VN0010803 CN Cam Ranh Miền Trung KBNN Cam Ranh Khánh Hòa

114 2561 5251200002009 TK chuyên thu VN0010525 CN Yên Bái Miền Trung KBNN Yên Bái Yên Bái

115 1411 8101222199999 TK chuyên thu VN0010810 CN Nghệ An Miền Bắc KBNN Nghệ An Nghệ An

116 0266 7771236668888 TK chuyên thu VN0010777 PGD Ý Yên Miền Bắc KBNN Ý Yên Nam Định

117 0565 7491200003003 TK chuyên thu VN0010749 PGD Cai Lậy Miền Nam KBNN Cai Lậy Tiền Giang

118 0711 8601200001004 TK chuyên thu VN0010860 CN Vĩnh Long Miền Nam KBNN Vĩnh Long Vĩnh Long

119 2661 7801200007008 TK chuyên thu VN0010780 CN Hòa Bình Miền Bắc KBNN Hòa Bình Hòa Bình

120 0315 7711200019888 TK chuyên thu VN0010771 PGD Duy Tiên Miền Bắc KBNN Duy Tiên Hà Nam

121 0011 0511228666666 TK chuyên thu VN0010051 CN Điện Biên Phủ Miền Bắc KBNN TP Hà Nội Hà Nội

122 0013 0571200003001 TK chuyên thu VN0010057 CN Hoàn Kiếm Miền Bắc KBNN Hoàn Kiếm Hà Nội

123 0014 0651222345888 TK chuyên thu VN0010065 CN Hai Bà Trưng Miền Bắc KBNN Hai Bà Trưng Hà Nội

124 0016 0531298888888 TK chuyên thu VN0010053 CN Long Biên Miền Bắc KBNN Long Biên Hà Nội

125 0017 0111201226868 TK chuyên thu VN0010011 CN Mỹ Đình Miền Bắc KBNN Nam Từ Liêm Hà Nội

126 0021 0041234999999 TK chuyên thu VN0010004 CN Tây Hồ Miền Bắc KBNN Tây Hồ Hà Nội

127 0022 0031233668888 TK chuyên thu VN0010003 CN Thanh Xuân Miền Bắc KBNN Thanh Xuân Hà Nội

128 0024 0351206686666 TK chuyên thu VN0010035 CN Gia Lâm Miền Bắc KBNN Gia Lâm Hà Nội

129 1965 3331200004008 TK chuyên thu VN0010333 PGD Núi Thành Miền Trung KBNN Núi Thành Quảng Nam

130 1312 2311205668888 TK chuyên thu VN0010231 PGD Tam Điệp Miền Bắc KBNN Tam Điệp Ninh Bình

131 1974 3341200003007 TK chuyên thu VN0010334 PGD Duy Xuyên Miền Trung KBNN Duy Xuyên Quảng Nam

132 1112 0281272668999 TK chuyên thu VN0010028 PGD Yên Phong Miền Bắc KBNN Yên Phong Bắc Ninh

133 2615 7391200002002 TK chuyên thu VN0010739 PGD Sa Pa Miền Bắc KBNN Sapa Lào Cai

134 1370 8421200001006 TK chuyên thu VN0010842 PGD Tĩnh Gia Miền Bắc KBNN Tĩnh Gia Thanh Hóa

135 0261 7751200007008 TK chuyên thu VN0010775 Nam Định Miền Bắc KBNN tỉnh Nam Định Nam Định

136 1961 3311200011003 TK chuyên thu VN0010331 Quảng Nam Miền Trung KBNN tỉnh Quảng Nam Quảng Nam

137 1711 5601200003006 TK chuyên thu VN0010560 Bà Rịa Miền Trung

KBNN tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu

138 2811 6011286668888 TK chuyên thu VN0010601 Quảng Ninh Miền Bắc KBNN tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh



139 0127 9001293456789 TK chuyên thu VN0010900 Củ Chi Hồ Chí Minh KBNN huyện Củ Chi Hồ Chí Minh

140 0866 4541200003007 TK chuyên thu VN0010454 PGD Thốt Nốt Miền Nam KBNN Vĩnh Thạnh Cần Thơ

141 0865 4551200001002 TK chuyên thu VN0010455 PGD Ô Môn Miền Nam KBNN Cờ Đỏ Cần Thơ

142 0864 4551200002009 TK chuyên thu VN0010455 PGD Ô Môn Miền Nam KBNN Ô Môn Cần Thơ

143 0870 4551200005008 TK chuyên thu VN0010455 PGD Ô Môn Miền Nam KBNN Thới Lai Cần Thơ

144 0868 4531200001001 TK chuyên thu VN0010453 Ninh Kiều Miền Nam KBNN Phong Điền Cần Thơ

145 0862 4531200003004 TK chuyên thu VN0010453 Ninh Kiều Miền Nam KBNN Cái Răng Cần Thơ

146 1011 9101200002001 TK chuyên thu VN0010910 Trà Vinh Miền Nam KBNN tỉnh Trà Vinh Trà Vinh

147 0115 1071216668888 TK chuyên thu VN0010107 Quận 6 Hồ Chí Minh KBNN quận 6 Hồ Chí Minh

148 0132 2051288797979 TK chuyên thu VN0010205 Quận 12 Hồ Chí Minh KBNN quận 12 Hồ Chí Minh

149 0134 7041200002001 TK chuyên thu VN0010704 Quận Bình Tân Hồ Chí Minh KBNN quận Bình Tân Hồ Chí Minh

150 1765 7261200002001 TK chuyên thu VN0010726 PGD Xuân Lộc Miền Nam KBNN Xuân Lộc Đồng Nai

151 0366 2221234569999 TK chuyên thu VN0010272 PGD Chí Linh Miền Bắc KBNN Chí Linh Hải Dương

152 0372 2371279577421 TK chuyên thu VN0010273 PGD Kinh Môn Miền Bắc KBNN Kinh Môn Hải Dương

153 1917 8661299999968 TK chuyên thu VN0010733 PGD Gò Dầu Miền Nam KBNN Gò Dầu Tây Ninh

154 2868 9281200316619 TK chuyên thu VN0010750 PGD Lâm Hà Miền Nam KBNN Lâm Hà Lâm Đồng

155 0136 5551266666688 TK chuyên thu VN0010151 An Phú Miền Nam KBNN TP Thủ Đức Hồ Chí Minh

156 0075 9991288899999 TK chuyên thu VN0010251 Hải Phòng Miền Bắc KBNN Hải An Hải Phòng

157 1216 3591200168888 TK chuyên thu VN0010359 PGD Yên Lạc Miền Bắc KBNN Yên Lạc Vĩnh Phúc

158 1214 3591200686666 TK chuyên thu VN0010359 PGD Yên Lạc Miền Bắc KBNN Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

159 1262 6638899999999 TK chuyên thu
VN0010352

PGD Phú Hộ Miền Bắc KBNN Thị Xã Phú Thọ Việt Trì

160 1271 6349681242198 TK chuyên thu VN0010356 PGD Lâm Thao Miền Bắc KBNN Lâm Thao Việt Trì

161 2016 2126203545629 TK chuyên thu VN0010402 PGD An Nhơn Miền Trung KBNN An Nhơn Bình Định











Bà Rịa - Vũng Tàu


